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LUYỆN TẬP 

 

Bài 3: (Sgk: 12) Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc trong từng bức tranh. 

Bạn nam – hình số 7 

Mớ rau – hình số 8 

Đá bóng – hình số 2 

Cái chổi – hình số 3 

Quét nhà – hình số 5 

Nhặt rau – hình số 6 

Quả bóng – hình số 4 

Bạn nữ – hình số 1 

Bài 4: (Sgk: 12) Đặt một câu có từ ngữ ở bài tập 3 

Ví dụ: Phong đang quét nhà. 

- Các bạn nữ lớp em rất xinh. 

- Hôm nay, chúng em đá bóng ngoài sân cỏ. 

- Mẹ em mới mua một cái chổi. 

- Quả bóng này rất đẹp. 

- Hàng ngày, em quét nhà giúp đỡ bố mẹ. 

- Mỗi buổi chiều, em giúp mẹ nhặt rau. 

- Các bạn nam lớp tớ luôn nhường nhịn các bạn nữ. 
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